 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN
KHOA TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Danh sách sinh viên lớp 41B- Môi trường

	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Ghi chú

	
	
	Họ đệm
	Tên
	
	

	1
	DTN0953110002
	Lâm Quốc
	Anh
	15-09-1991
	

	2
	DTN0953120002
	Nguyễn Huy
	Bình
	01-08-1989
	


	3
	DTN0953110012
	Triệu Thị
	Chi
	12-08-1991
	

	4
	DTN0953110015
	Lê Thị Ngọc
	Chung
	26-06-1991
	

	5
	DTN0953110021
	Nguyễn Mạnh
	Cường
	20-10-1991
	

	6
	DTN0953110024
	Lương Thị
	Diệp
	13-09-1990
	

	7
	DTN0953110025
	Dương Tiến
	Doanh
	20-04-1991
	

	8
	DTN0953110028
	Nguyễn Mạnh
	Dũng
	10-05-1991
	

	9
	DTN0953110035
	Đàm Văn
	Đông
	20-04-1989
	

	10
	DTN0953110036
	Lương Văn
	Đức
	08-03-1991
	

	11
	DTN0953110233
	Dương Hương
	Giang
	02-12-1990
	

	12
	DTN0953110044
	Lô Thị Thu
	Hà
	12-05-1991
	

	13
	DTN0953110045
	Vi Thanh
	Hải
	23-12-1991
	

	14
	DTN0953110049
	Nguyễn Thị Hải
	Hạnh
	18-11-1991
	

	15
	DTN0953110050
	Trần Hồng
	Hạnh
	17-11-1991
	

	16
	DTN0953110047
	Triệu Thị Thanh
	Hằng
	29-02-1992
	

	17
	DTN0953120011
	Trần Thị Thanh
	Hiền
	30-10-1991
	

	18
	DTN0953110057
	Nguyễn Quỳnh
	Hoa
	14-12-1991
	

	19
	DTN0953110058
	Nguyễn Thuỳ
	Hoa
	13-12-1991
	

	20
	DTN0953110060
	Ngân Thị Thanh
	Hoà
	22-11-1991
	

	21
	DTN0953110061
	Hoàng Thị
	Hòa
	09-09-1991
	

	22
	DTN0953110063
	Bế Xuân
	Hoàng
	03-08-1990
	

	23
	DTN0953110067
	Vi Thị
	Hồng
	16-02-1991
	

	24
	DTN0953110068
	Nguyễn Thị
	Huệ
	28-08-1991
	

	25
	DTN0953110069
	Trương Thị
	Huệ
	03-11-1991
	

	26
	DTN0953110078
	Hoàng Trọng
	Huy
	15-12-1991
	

	27
	DTN0954130007
	Nguyễn Thị Mai
	Huyên
	25-06-1990
	

	28
	DTN0953110088
	Nguyễn Quốc
	Khánh
	10-01-1991
	

	29
	DTN0953110090
	Nguyễn Thế
	Khoa
	20-08-1991
	

	30
	DTN0953110239
	Phôm Ma Chăn
	Khon Kẹo
	22-09-1990
	

	31
	DTN0953110092
	Lăng Thị
	Lan
	23-09-1991
	

	32
	DTN0953160028
	Nguyễn Thị
	Lan
	24-02-1990
	

	33
	DTN0954130012
	Lê Thị
	Liệu
	10-11-1991
	

	34
	DTN0953110099
	Phạm Tuấn
	Linh
	29-09-1991
	

	35
	DTN0953110100
	Hồ A
	Lò
	24-01-1991
	

	36
	DTN0953110103
	Hà Tam
	Long
	28-04-1991
	

	37
	DTN0953110104
	Trần Ngọc
	Long
	11-01-1991
	

	38
	DTN0953110224
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Mai
	09-10-1991
	

	39
	DTN0953110120
	Nguyễn Thị Thu
	Nga
	16-09-1991
	

	40
	DTN0953110122
	Dương Thị
	Ngân
	25-08-1991
	

	41
	DTN0953110123
	Nguyễn Thị Kim
	Ngân
	04-12-1991
	

	42
	DTN0953110125
	Hoàng Tuấn
	Nghĩa
	25-05-1991
	

	43
	DTN0954130015
	Trần Doãn
	Ngọc
	24-08-1991
	

	44
	DTN0953110130
	Lê Thị
	Nguyên
	14-05-1990
	

	45
	DTN0953110240
	Hà Thị
	Nguyện
	27-02-1990
	

	46
	DTN0953110135
	Nguyễn Thị Tuyết
	Nhung
	01-03-1991
	

	47
	DTN0953110137
	Hoàng Thị
	Nịnh
	17-04-1991
	

	48
	DTN0953110141
	Cao Thị Mai
	Phương
	24-06-1991
	

	49
	DTN0953110144
	Nguyễn Thị Bích
	Phượng
	25-12-1990
	

	50
	DTN0953110146
	Phan Đình
	Quang
	10-01-1991
	

	51
	DTN0953110151
	Nguyễn Như
	Quỳnh
	09-12-1991
	

	52
	DTN0953110153
	Lâm Hữu
	Soạn
	01-09-1990
	

	53
	DTN0953110238
	Đảo Phon Cha Lân
	Sỏn Xay
	12-09-1992
	

	54
	DTN0953110154
	Bùi Thanh
	Sơn
	03-11-1991
	

	55
	DTN0953110158
	Lý Văn
	Sự
	08-09-1991
	

	56
	DTN0953110159
	Mông Thành
	Tâm
	15-04-1991
	

	57
	DTN0953110162
	Vi Minh
	Tân
	01-10-1991
	

	58
	DTN0953110168
	Trần Thị
	Thao
	23-08-1991
	

	59
	DTN0953110171
	Nguyễn Thị
	Thảo
	07-04-1991
	

	60
	DTN0853110165
	Nông Văn
	Thắng
	09-10-1986
	

	61
	DTN0953120007
	Phạm Thị
	Thoa
	04-10-1991
	

	62
	DTN0953110179
	Vương Thị
	Thương
	25-02-1991
	

	63
	DTN0953110185
	Hoàng Văn
	Toản
	01-01-1990
	

	64
	DTN0953120009
	Luân Đình
	Tông
	10-10-1991
	

	65
	DTN0953110186
	Phạm Thị
	Trà
	21-06-1991
	

	66
	DTN0953110190
	Lâm Văn
	Triểu
	26-09-1991
	

	67
	DTN0953110198
	Hà Đức
	Tuấn
	24-08-1991
	

	68
	DTN0953110199
	Nguyễn Thanh
	Tuấn
	09-09-1989
	

	69
	DTN0953110204
	Nguyễn Sơn
	Tùng
	10-09-1991
	

	70
	DTN0953110205
	Nguyễn Thanh
	Tùng
	19-11-1991
	

	71
	DTN0953110210
	Nguyễn Thị
	Vân
	27-03-1991
	

	72
	DTN0953110212
	Lê Trung
	Việt
	01-10-1991
	

	73
	DTN0953110214
	Nguyễn Văn
	Vinh
	07-09-1991
	

	74
	DTN0953110217
	Nguyễn Thị
	Xinh
	12-09-1990
	

	75
	DTN0953110218
	Nguyễn Thị
	Xuân
	05-10-1991
	

	76
	DTN0953110223
	Trần Thị Hải
	Yến
	22-12-1991
	

	
	
	
	
	
	


Thái nguyên, ngày … tháng… năm 2012

Giáo viên chủ nhiệm                                                Người lập danh sách

Nguyễn Quang Thi                                               Nguyễn Thị Quỳnh Mai
